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TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của ba loại 
carbohydrate khác nhau là glucose, fructose và sucrose trong môi 
trường bảo quản lạnh đến chất lượng tinh trùng dê được bảo quản 
trong Nitơ lỏng. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của 6 loại môi 
trường bảo quản với nồng độ carbohydrate khác nhau. Mẫu tinh 
dịch được thu nhận và pha loãng với môi trường và bảo quản trong 
nitơ lỏng (-196°C). Sau 72 giờ bảo quản, mẫu được giải đông và 
kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy, môi trường bảo quản với 
nồng độ glucose 69 mM giúp tinh trùng dê giữ được chất lượng tối 
ưu nhất. Cụ thể, tỷ lệ di động tổng số, tỷ lệ di động tiến tới, tỷ lệ 
sống, tỷ lệ toàn vẹn màng tế bào, tỷ lệ kháng oxy hóa và tỷ lệ nguyên 
vẹn acrosome của tinh trùng lần lượt là 67%, 49,79%, 73,25%, 
52,88%, 28,06% và 97,29%. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi 
trường bổ sung glucose 69 mM là sự lựa chọn tối ưu trong bảo 
quản lạnh tinh trùng dê. 
Từ khoá: Bảo quản lạnh, dê, carbohydrate, tinh trùng 

ABSTRACT 
The objective of the study was to determine the effects of three 
different carbohydrates: glucose, fructose and sucrose in the cold 
storage environment on the quality of goat sperm stored in liquid 
nitrogen. The experiment investigated the effects of 6 types of 
preservation environments with different carbohydrate 
concentrations. Semen samples were collected and diluted with 
medium and stored in liquid nitrogen (-196°C). After 72 hours of 
storage, the sample was thawed and checked for quality. The 
results showed that the preservation environment with a glucose 
concentration of 69 mM has goats’ sperm maintain the optimal 
quality. Specifically, the total motility rate, progressive motility 
rate, viability rate, cell membrane integrity rate, antioxidant rate 
and acrosome integrity rate of sperm are 67%, 49.79%, 73.25%, 
52.88%, 28.06% and 97.29%. Research results showed that 69 mM 
glucose supplemented medium is the optimal choice for 
cryopreservation of goat sperm. 
Keywords: Cryopreservation, goats, carbohydrate, sperm 
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1. GIỚI THIỆU 

Bảo quản đông lạnh được áp dụng rộng rãi, giúp 
lưu trữ tinh dịch trong một khoảng thời gian dài. 
Tinh trùng sau khi rã đông được sử dụng để thụ tinh 
nhân tạo nhằm nâng cao tỷ lệ đậu thai trên con cái, 
chọn lọc giống dê chất lượng để dê con có được các 
đặc tính tốt từ dê bố mẹ, tránh được các bệnh lây 
nhiễm khi giao phối, giải quyết được nhu cầu thiếu 
dê đực vào mùa sinh sản của các trang trại có số 
lượng dê cái áp đảo. Kể từ thí nghiệm đông lạnh đầu 
tiên thành công, các phương pháp đông lạnh được 
tiếp tục nghiên cứu và phát triển đến ngày nay, 
nhưng quá trình bảo quản tinh dịch ở nhiệt độ rất 
thấp đã gây tổn hại đến tinh trùng. Nhiều chất được 
thêm vào môi trường bảo quản lạnh tinh dịch để tăng 
khả năng sống và di động của tinh trùng sau khi rã 
đông như glycerol, lòng đỏ trứng gà, vitamin,... Bên 
cạnh đó, các carbohydrate trong môi trường bảo 
quản được xem như một chất nền quan trọng cung 
cấp năng lượng cho tinh trùng và duy trì áp suất 
thẩm thấu của môi trường pha loãng (Yildiz et al., 
2000).  

Đường có thể kém hơn glycerol trong khả năng 
bảo vệ lạnh của tinh trùng, nhưng việc kết hợp 
đường và glycerol trong chất pha loãng đông lạnh 
giúp cải thiện khả năng phục hồi sau rã đông 
(Salamon & Lightfoot, 1969; Colas, 1975). Theo 
nghiên cứu, hàm lượng đường thấp được đưa vào 
chất pha loãng có gốc Tris làm chất nền dễ chuyển 
hóa cho tinh trùng (Mann, 1964). Trong môi trường 
Tris nhược trương, việc tăng nồng độ đường cải 
thiện khả năng phục hồi tế bào tinh trùng sau khi 
đông lạnh và tan băng (Salamon & Visser, 1972). 
Gần đây, môi trường đông lạnh chứa nồng độ đường 
cao mang lại khả năng bảo vệ lạnh tốt hơn glycerol 
hoặc dimethylsulphoxide chứa chất pha loãng đối 
với tinh trùng chuột (Tada et al., 1990), tuy nhiên có 
rất ít nghiên cứu xác định nguồn và nồng độ 
carbohydrate có trong môi trường bảo quản lạnh 
nhằm cải thiện chất lượng tinh trùng dê sau rã đông. 

 Hơn nữa, bảo quản lạnh tinh dịch dê rất khó 
khăn vì nó có nồng độ chất béo cao, có thể tương tác 
với các thành phần phổ biến nhất của chất pha loãng 
bảo quản lạnh, nên tinh dịch dê cần có sự chú ý đặc 
biệt để tối ưu hóa các thông số tinh trùng sau rã đông 
(Küçük et al., 2014). Việc tìm ra môi trường có loại 
carbonhydrate tốt nhất với nồng độ tối ưu không chỉ 
cung cấp năng lượng tối đa cho hoạt động trao đổi 
chất để duy trì sự sống khi tiến hành đông lạnh trong 
nitơ lỏng, mà còn giúp bảo vệ và tăng khả năng sống 
sót cũng như di động của tinh trùng sau rã đông. Từ 

những vấn đề trên, mục tiêu của nghiên cứu được 
xác định là khảo sát ảnh hưởng của carbohydrate 
đến chất lượng tinh trùng dê được bảo quản trong 
nitơ lỏng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Hóa chất 

Hóa chất sử dụng để tạo môi trường gồm: Citric 
acid (Sigma, Hoa Kỳ), fructose (Sigma, Hoa Kỳ), 
gentamicin 40 mg/ml (Vidipha, Việt Nam), glucose 
(Sigma, Hoa Kỳ), sucrose (Merck, Đức), Tris-
hydroxylmethyl aminomethane (Biotech, Việt 
Nam). 

Các hóa chất khác được dùng trong thí nghiệm 
gồm Eosin (Himedia, Ấn Độ), glycerol (Fisher 
Scientific, Hoa Kỳ), NaHCO3 (Thermo Fisher 
Scientific, Hoa Kỳ), NaOH (Thermo Fisher 
Scientific, Hoa Kỳ), Nigrosin (Himedia, Ấn Độ) và 
sodium citrate (Biotech, Việt Nam). 

2.2. Động vật thí nghiệm 

Động vật gồm 2 con dê Boer đực, 2-3 năm tuổi, 
có khối lượng trung bình 42-45 kg được sử dụng để 
tiến hành thí nghiệm. Khẩu phần ăn của dê được 
thiết kế theo tiêu chuẩn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
dinh dưỡng của dê đực trưởng thành (NRC, 2007). 
Dê được cho ăn 3 lần/ngày theo khẩu phần. Nước 
uống được chuẩn bị đầy đủ để dê không bị khát. Khu 
chuồng trại được xây dựng cao ráo, thoáng mát, có 
mái che, có màng chống muỗi. Dê đã được tiêm 
phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm phổ biến và ký sinh 
trùng theo tiêu chuẩn và được theo dõi sức khỏe định kỳ. 

2.3. Thiết kế thí nghiệm 

Mẫu tinh dịch được thu nhận từ 2 con dê đực 
khỏe mạnh, tinh được lấy 2 lần/ tuần, tại trại thí 
nghiệm động vật thuộc phòng thí nghiệm Tế bào 
gốc, Trường Đại học Cần Thơ. Sau đó, mẫu tinh 
dịch được đánh giá chất lượng trước khi bảo quản. 
Những mẫu đạt chất lượng sẽ được tiến hành pha 
loãng với môi trường bảo quản theo tỉ lệ 1:10. Sau 
đó, tinh trùng đã được pha loãng được pha theo tỉ lệ 
1:1 với một trong 6 loại môi trường đông lạnh có các 
nồng độ và carbohydrate khác nhau: TCG1, TCG2, 
TCF1, TCF2, TCS1, TCS2 được bổ sung 8% 
glycerol và 15% lòng đỏ trứng. Mẫu được chuyển 
vào ống trữ tinh, ổn định và làm lạnh mẫu, sau đó 
mẫu được trữ trong nitơ lỏng (-196°C). Sau 72 giờ 
bảo quản, mẫu được rã đông và kiểm tra chất lượng 
qua các chỉ tiêu: tổng di động, di động tiến tới, tỷ lệ 
sống, tỷ lệ toàn vẹn màng, tỷ lệ kháng oxy hóa và tỷ 
lệ toàn vẹn acrosome. 
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Bảng 1. Thành phần có trong 100 mL môi trường được sử dụng để bảo quản đông lạnh tinh dịch dê 
Tên 

môi trường 
Tris- hydroxymethyl 

aminomethane Citric acid Carbohydrate Gentamycin 

TCG1 250mM
 

88mM Glucose: 47mM 200µL 
TCG2 250mM

 
88mM Glucose: 69mM 200µL 

TCF1 250mM
 

88mM Fructose: 47mM 200µL 
TCF2 250mM

 
88mM Fructose:56mM 200µL 

TCS1 250mM
 

88mM Sucrose: 47mM 200µL 
TCS2 250mM

 
88mM Sucrose: 56mM 200µL 

2.4. Đánh giá độ di động tinh trùng 

Mẫu tinh dịch được ủ ở nhiệt độ 37ᵒC, tối thiểu 
10 phút để nhiệt độ ổn định. Hút 10 µL tinh dịch cho 
trên lame kính và đậy lamen. Chờ mẫu ổn định 
(khoảng 60 giây), quan sát dưới kính hiển vi độ 
phóng đại 40×. 

Độ di động của tinh trùng đánh giá theo WHO 
(2010) được chia thành 3 loại: di động tiến tới (PR), 
di động không tiến tới (NP) và không di động (IM). 
Kính hiển vi Eclipse Si (Nikon) độ phóng đại 40× 
được sử dụng để quan sát độ di động của tinh trùng. 
Bắt đầu đánh giá nhanh một vi trường bất kỳ, không 
đợi tinh trùng bơi vào vùng đếm. Đánh giá độ di 
động của tất cả các tinh trùng (PR, NP, IM) (Fumuso 
et al., 2018). 

2.5. Đánh giá tỷ lệ sống của tinh trùng 

Tỷ lệ sống của tinh trùng được đánh giá theo 
phương pháp Eosin-Nigrosin (Agha-Rahimi et al., 
2014). Quan sát dưới kính hiển vi Eclipse Si (Nikon) 
độ phóng đại 40× và đánh giá ít nhất 100 tinh trùng. 
Tính tỷ lệ tinh trùng sống sót dựa trên tổng số tinh 
trùng đếm được.  

2.6. Đánh giá tính toàn vẹn màng của tinh 
trùng 

Tính toàn vẹn màng tế bào tinh trùng được xác 
định dựa trên thử nghiệm sưng tấy giảm thẩm thấu 
(HOS test) (Ramu & Jeyendran, 2013). Hút 20 μL 
dung dịch tinh trùng trộn với 80 μL dung dịch Hos, 
ủ 37oC trong 30 phút. Hút 10 μL dung dịch mẫu đã 
trộn lên lam kính và quan sát dưới kính hiển vi 
Eclipse Si (Nikon) độ phóng đại 40×. Tinh trùng còn 
nguyên vẹn màng có biểu hiện sưng tấy ở đuôi, 
trong khi đó với màng bị hư hỏng không biểu hiện 
sưng tấy. 

2.7. Đánh giá acrosome của tinh trùng 

Tính toàn vẹn acrosome của tinh trùng được 
phân tích bằng phương pháp nhuộm Giemsa 
(Prihantoko et al., 2020) và sử dụng kính hiển vi 
Eclipse Si (Nikon) độ phóng đại 40× để quan sát. 
Tinh trùng có acrosome bình thường thì vùng cực 

đầu sẽ bắt màu thuốc nhuộm Giemsa (màu tím), 
ngược lại tinh trùng có acrosome không bình thường 
thì vùng cực đầu sẽ không bắt màu thuốc nhuộm. Tỷ 
lệ tinh trùng toàn vẹn acrosome được xác định bằng 
phương pháp đếm số tinh trùng bắt màu thuốc 
nhuộm trên tổng số tinh trùng đếm được. Tính tỷ lệ 
tinh trùng toàn vẹn acrosome được xác định bằng 
phương pháp đếm số tinh trùng bắt màu thuốc 
nhuộm trên tổng số tinh trùng đếm được. 

2.8. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa của 
tinh trùng 

Hoạt động loại bỏ gốc tự do bằng phương pháp 
khử màu ABTS+ được xác định theo phương pháp 
của Nenadis et al. (2004). Dung dịch ABTS+ mất 
dần màu xanh tương ứng với sự có mặt của chất 
kháng oxy hóa. Giá trị OD càng thấp thì khả năng 
kháng oxy hóa càng mạnh. Thử nghiệm được xác 
định bằng cách hút 10 μL mẫu tinh trùng cho vào 
990 μL dung dịch gốc tự do ABTS+ và ủ tối 6 phút 
ở nhiệt độ phòng (28 – 30°C). Đo độ hấp thu quang 
phổ ở bước sóng 734 nm. 

2.9. Phân tích thống kê 

Số liệu được ghi nhận bằng phần mềm Excel 
(2016). Phân tích phương sai theo mô hình tuyến 
tính tổng quát được sử dụng để phân tích dữ liệu, 
sau đó so sánh giá trị trung bình giữa các nghiệm 
thức bằng phương pháp Tukey trong phần mềm 
R.4.3.1. Các kết quả được trình bày trung bình ± sai 
số chuẩn (SE). Ý nghĩa thống kê được đặt ở mức ý 
nghĩa p < 0,05 cho thấy mức độ đáng tin cậy cao đối 
với kết quả thu được. Hình ảnh biểu đồ được vẽ bằng 
phần mềm R.4.3.1 và phần mềm Excel.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1.  Chất lượng tinh dịch tươi 

Kết quả trình bày trong Bảng 2 cho thấy, chỉ tiêu 
màu sắc mẫu thí nghiệm có màu trắng đục đặc trưng 
hơi ngã vàng của tinh trùng dê. Thể tích mẫu trung 
bình là 0,64 mL. Mẫu có pH trung bình là 6,96 và 
có nồng độ trung bình là 2,89 x109 tinh trùng/mL 
tinh dịch. Kết quả còn cho thấy, tỷ lệ di động tổng 
số của tinh trùng là 82,44%, tỷ lệ sống và tỷ lệ di 
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động tiến tới của tinh trùng lần lượt là 88,5% và 
70,94%. Các chỉ tiêu của mẫu đều đạt tiêu chuẩn về 
các giá trị màu sắc, thể tích, pH, nồng độ tinh dịch, 
di động tổng số, di động tiến tới và tỷ lệ sống của 
tinh trùng dê theo chỉ tiêu khảo sát (Duy et al., 
2024). Mẫu có giá trị đạt chuẩn và phù hợp với chỉ 
tiêu khảo sát của thí nghiệm. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng tinh tươi 
(Trung bình ± Sai số chuẩn, N = 8) 

Chỉ tiêu đánh giá Kết quả 
Màu sắc Trắng đục 
Thể tích (mL) 0,64 ± 0,02 
pH 6,96 ± 0,02 
Tỷ lệ di động tổng số (%) 82,44 ± 0,53 
Tỷ lệ di động tiến tới (%) 70,94 ± 0,42 
Tỷ lệ sống (%) 88,5 ± 0,49 

 
Hình 1. Kết quả kiểm tra chất lượng tinh trùng 

A - Tinh trùng được nhuộm Eosin-Nigrosin. Tinh trùng 
sống không bắt màu thuốc nhuộm (mũi tên vàng), tinh 
trùng chết bắt màu thuốc nhuộm (mũi tên đen). B - Tình 
trùng được xét nghiệm HOS. Tinh trùng có màng tế bào 
toàn vẹn thể hiện phản ứng cuộn tròn đuôi (mũi tên 
vàng), tinh trùng có màng tế bào bị tổn thương thì không 
có phản ứng (mũi tên đen). C - Tình trùng được nhuộm 
acrosome. Tinh trùng có acrosome bình thường thể hiện 
phần cực đầu bắt màu thuốc nhuộm (mũi tên vàng), tinh 
trùng có acrosome bất thường thể hiện phần cực đầu 
không bắt màu thuốc nhuộm (mũi tên đen). Thanh tỷ lệ = 
50µm. 

3.2.  Ảnh hưởng của các carbohydrate đến 
chất lượng tinh trùng dê bảo quản trong 
Nitơ lỏng 

3.2.1. Ảnh hưởng của các carbohydrate đến di 
động tổng và di động tiến tới của tinh 
trùng dê bảo quản trong Nitơ lỏng  

Kết quả dựa vào Hình 2 cho thấy nghiệm thức 
TCG2 với carbohydrate là glucose có nồng độ 69 
mM cho tỷ lệ tinh trùng di động cao nhất, trong đó 
tỷ lệ di động tổng số là 67% và tỷ lệ di động tiến tới 
là 48,79%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 
Nghiệm thức TCS2 cho kết quả tỷ lệ di động tổng 
số và tiến tới của tinh trùng thấp nhất (16,63% và 
11,79%), khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 
Tỷ lệ di động tổng số tốt nhất của tinh trùng trong 
nghiên cứu của Naing et al. (2010) là 60,5% khi sử 
dụng nồng độ glucose 69,38 mM, kết quả này thấp 
hơn tỷ lệ di động tổng số của tinh trùng ở nghiệm 
thức 2 là TCG2 trong nghiên cứu này. Tương tự, kết 
quả nghiên cứu của De los Reyes et al. (2002) khi 
sử dụng nồng độ glucose 185 mM cho kết quả tỷ lệ 
di động của tinh trùng là 60,7%, thấp hơn tỷ lệ di 
động tiến tới của tinh trùng ở nghiệm thức TCG2. 

 

 
Hình 2. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ di động tổng số 

(A) và tiến tới (B) sau bảo quản 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái in thường theo sau a, b, 
c, d, e, f khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 
0,05. TCG1 (glucose 47 mM), TCG2 (glucose 56 mM), 
TCF1 (fructose 47 mM), TCF2 (fructose 56 mM),  
TCS1 (sucrose 47 mM), TCS2 (sucrose 56 mM). 
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3.2.2.  Ảnh hưởng của các carbohydrate đến tỷ 
lệ sống và tỷ lệ toàn vẹn màng của tinh 
trùng dê bảo quản trong Nitơ lỏng 

Dựa vào kết quả từ Hình 3 cho thấy tỷ lệ sống và 
tỷ lệ toàn vẹn màng (76,61% và 52,88%) cao nhất 
được ghi nhận ở nghiệm thức TCG2 sử dụng 
carbohydrate là glucose với nồng độ 69 mM, khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Sau quá trình 
bảo quản lạnh, tỷ lệ sống của tinh trùng thấp nhất là 
26,12% và tỷ lệ toàn vẹn màng thấp nhất là 10,13% 
đều ở nghiệm thức TCS2, sự khác biệt là có ý nghĩa 
thống kê (P < 0,05). Theo nghiên cứu của Naing et 
al. (2010), khi sử dụng nồng độ glucose 69,38 mM 
cho kết quả tỷ lệ sống của tinh trùng là 62,3%, thấp 
hơn tỷ lệ sống của tinh trùng ở nghiệm thức TCG2. 

 

 
Hình 3. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ sống (A) và tỷ lệ 

toàn vẹn màng (B) sau bảo quản 
Ghi chú: Các giá trị có chữ cái in thường theo sau a, b, 
c, d, e, f khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 
0,05. TCG1 (glucose 47 mM), TCG2 (glucose 69 mM), 
TCF1 (fructose 47 mM), TCF2 (fructose 56 mM),  
TCS1 (sucrose 47 mM), TCS2 (sucrose 56 mM). 

3.2.3. Ảnh hưởng của các carbohydrate đến tỷ 
lệ toàn vẹn acrosome và tỷ lệ kháng oxy 
hóa của tinh trùng dê bảo quản trong 
Nitơ lỏng 

Sau quá trình bảo quản lạnh khả năng kháng oxy 
hóa của tinh trùng giảm, kết quả trình bày trong 

Hình 4 cho thấy tỷ lệ kháng oxy hóa cao nhất là 
37,61% được ghi nhận ở nghiệm TCG1 với glucose 
nồng độ 47 mM có trong môi trường bảo quản 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 
0,05), khả năng kháng oxy hóa của tinh trùng ở các 
nghiệm thức TCG1, TCG2,  TCF2, TCS1,TCS2 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Hình 
4 cũng cho thấy tất cả các nghiệm thức đều có tỷ lệ 
tính toàn vẹn acrosome cao, trong khoảng 94,47% 
đến 97,29%, nghiệm thức TCG2 có tỷ lệ tính toàn 
vẹn acrosome cao nhất (P < 0,05), đạt 97,29%, các 
nghiệm thức còn lại khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P > 0,05). Kết quả này cao hơn ở tất cả 
các carbohydrate có trong thí nghiệm của Naing et 
al. (2010), cụ thể tỷ lệ tính toàn vẹn acrosome của 
tinh trùng trong môi trường có glucose, fructose và 
sucrose lần lượt là 68,9%, 66,9% và 64,8%. Tương 
tự, kết quả nghiên cứu của De los Reyes et al. (2002) 
khi sử dụng nồng độ glucose 185 mM cho kết quả 
tỷ lệ tính toàn vẹn acrosome của tinh trùng là 45,5%, 
thấp hơn tỷ lệ tính toàn vẹn acrosome của tinh trùng 
ở nghiệm thức TCG2. 

 

 
Hình 4. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ kháng oxy hóa 

(A) và tỷ lệ toàn vẹn acrosome (B) của tinh 
trùng sau bảo quản 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái in thường theo sau a, b, 
c, d, e, f khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 
0,05. TCG1 (glucose 47 mM), TCG2 (glucose 56 mM), 
TCF1 (fructose 47 mM), TCF2 (fructose 56 mM),  
TCS1 (sucrose 47 mM), TCS2 (sucrose 56 mM). 
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3.3. Thảo luận 

Điều quan trọng nhất của việc bảo quản lạnh là 
vấn đề bảo quản chất lượng tinh dịch đạt hiệu quả 
tối ưu, giúp tinh trùng duy trì được khả năng thụ tinh 
tốt và đảm bảo chất lượng tinh trùng. Quá trình bảo 
quản lạnh sẽ dẫn đến các tổn thương trên màng tế 
bào, thiếu chất dinh dưỡng, những vấn đề trên sẽ gây 
ra ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sống chết, khả năng 
di dộng, đặc biệt là khả năng di động tiến tới và toàn 
vẹn màng tế bào, toàn vẹn acrosome của tinh trùng. 
Mức độ giảm các thông số hay chất lượng tinh trùng 
có giảm xuống hay không phụ thuộc vào việc sử 
dụng phương pháp bảo quản lạnh, nhiệt độ bảo quản 
hoặc nồng độ chất bảo quản lạnh khác nhau. Nghiên 
cứu của Anjos et al. (2021) đã khẳng định các loại 
đường trong môi trường bảo quản lạnh giúp tăng tỷ 
lệ thành công sau rã đông của tinh trùng, giảm thiểu 
hư hỏng do nhiệt độ, đặc biệt là trong việc giảm sản 
xuất ROS, peroxid hóa lipid và cải thiện tính toàn 
vẹn của màng plasma. Nghiên cứu cho thấy các tế 
bào có mức ROS thấp hơn đáng kể trong các mẫu 
được bảo quản lạnh bằng đường. Hoạt động của các 
enzyme chống oxy hóa cao hơn ở các nghiệm thức 
có bổ sung đường, đường hỗ trợ các chất chống oxy 
hóa hoạt động tốt hơn. Việc bổ sung đường đóng 
một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng tinh 
trùng trong quá trình bảo quản lạnh, cho thấy tiềm 
năng cải thiện chất lượng tinh trùng sau tan băng và 
bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do lạnh. Chẳng hạn 
như tác dụng của sucrose trong bảo vệ, chống lại 
stress oxy hóa ở tinh trùng lợn đực sau rã đông bằng 
cách giảm nồng độ ROS và cải thiện khả năng sống 
sót của tế bào khi so sánh với lactose (Pezo et al., 
2020).  

Động vật cần năng lượng để hoạt động, năng 
lượng được nạp vào chịu trách nhiệm cho sự phát 
triển của tất cả các tế bào sống. Có hai con đường 
sản xuất ATP ở tinh trùng động vật có vú là đường 
phân và hô hấp ty thể. Các báo cáo cho thấy glucose 
hoặc quá trình glycolysis là một trong những yếu tố 
liên quan đến việc truyền tín hiệu thông qua quá 
trình phosphoryl tyrosine để cung cấp năng lượng 
cho tế bào (Mukai & Okuno, 2004). ATP có nguồn 
gốc từ glucose đóng vai trò là nguồn năng lượng tức 
thời, hoạt động chức năng của ty thể cũng tăng lên 
trong quá trình hoạt động của tinh trùng (Fraser & 
Lane, 1987). Adenosine triphosphate cần thiết cho 
hoạt động ATPase, hình thành adenosine 
monophosphate tuần hoàn và quá trình phosphoryl 
hóa. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Naing et al. (2010), glucose có trong 

môi trường bảo quản lạnh tinh trùng dê làm tăng khả 
năng di chuyển của tinh trùng về phía trước trong 
tinh dịch dê sau rã đông so với việc bổ sung sucrose. 
Tác dụng của việc bổ sung đường vào đối với tinh 
trùng được bảo quản lạnh khác nhau tùy theo loại 
đường do chức năng khác nhau về trọng lượng hóa 
học và phân tử của chúng. Các phân tử có trọng 
lượng phân tử thấp có thể đi qua màng sinh chất của 
tinh trùng và cung cấp năng lượng để hoạt động 
trong quá trình trao đổi chất và sinh lý bình thường. 
Đường có trọng lượng phân tử cao không có khả 
năng khuếch tán qua màng sinh chất và tạo ra áp suất 
thẩm thấu dẫn đến tình trạng mất nước của tế bào. 
Do đó, nó gây ra tỷ lệ hình thành băng nội bào thấp 
hơn và mang lại khả năng sống sót cao hơn cho tinh 
trùng (Nagase et al., 1964; Purdy, 2006). Việc bổ 
sung glucose vào chất chống đông mang lại sự cải 
thiện tốt hơn về tỷ lệ chuyển động so với việc bổ 
sung các disaccharides khác sau khi bảo quản lạnh. 
Phát hiện này xác nhận các báo cáo của Corteel 
(1974) và Ponglowhapan et al. (2004). Glucose rất 
cần thiết cho việc sử dụng năng lượng của tinh trùng 
và hỗ trợ khả năng vận động và di chuyển của tinh 
trùng. Glucose cung cấp nguyên liệu trực tiếp cho 
quá trình đường phân và dẫn truyền điện tử trong ty 
thể. Còn sucrose cần phải trải qua quá trình thủy 
phân đường đôi thành đường đơn. Glucose được cho 
là một loại đường tuyệt vời cho quá trình trao đổi 
chất của tinh trùng dê (Corteel, 1974; Purdy, 2006). 
Khả năng vận động sau bảo quản lạnh được cải  
thiện ở các chất chống đông được bổ sung 
monosaccharide (glucose hoặc fructose). 
Monosaccharide hiệu quả hơn disaccharide ở nồng 
độ được thử nghiệm trong các thí nghiệm để duy trì 
khả năng di chuyển sau rã đông của tinh trùng dê 
Boer trong các chất bảo quản dựa trên Tris. Đã có 
nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung 
đường trong chất bảo quản lạnh tinh đến chất lượng 
tinh trùng được bảo quản lạnh, monosaccharide 
nâng cao tác dụng tốt hơn đối với chất lượng tinh 
dịch so với disaccharides và trisaccharide trong bảo 
quản lạnh mào tinh trùng hươu đỏ (Fernández-
Santos et al., 2007). 

Theo nghiên cứu của Mann (1964), hàm lượng 
đường thấp được đưa vào chất pha loãng có gốc Tris 
làm chất nền dễ chuyển hóa cho tinh trùng. Kết quả 
thí nghiệm này cho thấy đối với môi trường sử dụng 
glucose làm carbohydrate (TCG1 và TCG2), các chỉ 
số về tỷ lệ di động, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn màng tế 
bào và tính toàn vẹn acrosome đều cao hơn môi 
trường sử dụng fructose và sucrose làm 
carbohydrate (TCF1, TCF2, TCS1 và TCS2). Điều 
này có nghĩa glucose có tác dụng tốt hơn hai loại 

https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.749735/full#B47
https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2021.749735/full#B47
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đường còn lại (fructose và sucrose) trong việc bảo 
quản lạnh tinh trùng. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Salamon và Visser (1972), trong môi 
trường bảo quản lạnh dựa trên Tris, glucose được 
phát hiện là thành phần carbonhydrate phù hợp hơn 
so với fructose và đường khác. Với môi trường sử 
dụng sucrose làm carbon hydrate (TCS1 và TCS2) 
các chỉ số về tỷ lệ di động, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn 
màng tế bào đều thấp nhất. Tinh trùng được đông 
lạnh trong môi trường có chứa disaccharide thấp 
hơn đáng kể so với tinh trùng được đông lạnh bằng 
các carbohydrate không chứa disaccharides, sự hiện 
diện của disaccharides không làm tăng khả năng 
chịu nhiệt hoặc bảo vệ tính toàn vẹn màng của tinh 
trùng đông lạnh. Hơn nữa, disaccharides được sử 
dụng làm chất tan chính không cải thiện chất lượng 
tinh trùng dê đông lạnh ngoại trừ việc bảo vệ tính 
toàn vẹn của acrosome.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của carbohydrate trong 
môi trường bảo quản lạnh tinh trùng dê đã chứng 
minh tầm quan trọng của carbohydrate và nồng độ 
trong môi trường bảo quản lạnh tinh trùng ở nitơ 
lỏng giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, từ đó 
khẳng định vai trò của carbohydrate và nồng độ 
carbohydrate trong khả năng bảo quản lạnh tinh 
trùng, cung cấp năng lượng và hạn chế sự tụt giảm 
chất lượng tinh trùng. 

Qua kết quả của thí nghiệm này, có thể nhận thấy 
các carbohydrate là nhân tố gây ảnh hưởng trực tiếp 
đến chất lượng tinh trùng bảo quản lạnh. 

Carbohydrate có tác dụng thẩm thấu và cung cấp 
năng lượng cho tế bào tinh trùng trong quá trình bảo 
quản lạnh, giúp tăng khả năng di động, khả năng 
sống và tính nguyên vẹn acrosome sau khi rã đông 
của tinh trùng. Nhìn chung, các chỉ tiêu về độ di 
động, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn màng tế bào ở nghiệm 
thức TCG2 với glucose là carbonhydrat và nồng độ 
là 69 mM cho chất lượng tinh trùng tối ưu nhất so 
với các nghiệm thức còn lại. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy carbohydrate đã tác 
động lên các thông số của tinh trùng được làm lạnh 
và đông lạnh: khả năng vận động, tính toàn vẹn của 
màng, tính toàn vẹn acrosome và khả năng sống sót. 
Carbohydrate trong môi trường bảo quản lạnh là 
glucose có thể giúp tăng khả năng sống và di động 
tốt nhất sau khi rã đông, cụ thể glucose 69 mM. 

Thực hiện thêm các nghiên cứu có bổ sung các 
chất chống oxy hóa vào môi trường bảo quản nhằm 
nâng cao chất lượng tinh trùng bảo quản lạnh. Kết 
hợp gieo tinh nhân tạo để thấy được ý nghĩa thực 
tiễn của nghiên cứu. 
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